
T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 1

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Mĩ thuật

4 Tiếng Việt Tiếng Anh TNXH Tiếng Anh Toán

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Thủ công Hát Toán Kỹ năng sống

Ra Chơi

2 Tự học Củng cố Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh

3 Củng cố Củng cố Tiếng Anh SHTT Tiếng Anh

23 7 5 4 4 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 2

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Hát

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Tiếng Anh Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Toán TNXH Tiếng Anh Tiếng Việt

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Tự học Thể dục Thủ công Củng cố

Ra Chơi

2 Kỹ năng sống Tiếng Anh* Tiếng Anh Củng cố Củng cố

3 Củng cố Tiếng Anh* Tiếng Anh Củng cố SHTT

25 6 4 4 5 6

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 3

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Hát Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt SHTT

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Thủ công Tiếng Anh Tiếng Anh Kỹ năng sống

Ra Chơi

2 Tự học Củng cố Củng cố Mĩ thuật Tiếng Anh*

3 Củng cố Củng cố Củng cố Thể dục Tiếng Anh*
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 4

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Hát Toán Tiếng Anh Toán

4 Tiếng Việt Toán TNXH Toán SHTT

Ăn - Ngủ

1 Củng cố Thể dục Tự học Thủ công Tiếng Anh

Ra Chơi

2 Củng cố Tiếng Anh Tiếng Anh* Củng cố Mĩ thuật

3 Củng cố Tiếng Anh Tiếng Anh* Củng cố Kỹ năng sống

25 7 3 5 6 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 5

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Toán

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Hát

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt TNXH Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt

Ăn - Ngủ

1 Kỹ năng sống Củng cố Tiếng Anh* Đạo đức Củng cố

Ra Chơi

2 Tiếng Anh Củng cố Thể dục Củng cố Củng cố

3 Tiếng Anh Tự học Mĩ thuật Tiếng Anh* SHTT

25 4 7 4 4 6

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 6

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Toán Toán Toán Hát

4 Tiếng Việt Thủ công Thể dục TNXH Toán

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh Tiếng Anh Tự học Tiếng Anh* SHTT

Ra Chơi

2 Củng cố Củng cố Củng cố Tiếng Anh* Tiếng Anh

3 Kỹ năng sống Củng cố Củng cố Mĩ thuật Tiếng Anh
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 7

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Hát TNXH Tiếng Việt Thủ công

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh Tiếng Anh* Tự học Đạo đức Tiếng Anh*

2 Tiếng Anh Thể dục Củng cố Củng cố Củng cố

3 Kỹ năng sống Mĩ thuật Củng cố Củng cố SHTT

25 4 3 7 5 6

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 8

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Anh Hát Tiếng Anh SHTT

Ăn - Ngủ

1 Thể dục Đạo đức Kỹ năng sống Toán Mĩ thuật

Ra Chơi

2 Củng cố TNXH Tiếng Anh Thủ công Tiếng Anh

3 Củng cố Tự học Tiếng Anh Củng cố Tiếng Anh

23 6 5 3 5 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 9

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh* Toán Toán

4 Tiếng Việt Toán Tiếng Anh* Thể dục Hát

Ăn - Ngủ

1 Kỹ năng sống TNXH Đạo đức Mĩ thuật Tự học

Ra Chơi

2 Thủ công Củng cố Củng cố Tiếng Anh Củng cố

3 Tiếng Anh Củng cố Củng cố Tiếng Anh SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 10

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

2 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Toán Toán Thể dục Tiếng Việt

4 Tiếng Việt TNXH Thủ công Toán Tiếng Việt

5 Củng cố Hát Củng cố Củng cố SHTT

22 5 4 5 4 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 11

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Toán Thể dục Toán Toán

4 Tiếng Việt TNXH Toán Củng cố Củng cố

5 Củng cố Hát Thủ công Mĩ thuật SHTT

22 5 4 4 4 5

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 12

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán

4 Tiếng Việt Thể dục Củng cố Thủ công SHTT

5 Củng cố TNXH Hát Củng cố Mĩ thuật

22 5 4 4 5 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP MỘT 13

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Ra Chơi

3 Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán

4 Tiếng Việt TNXH Thể dục Thủ công Củng cố

5 Củng cố Mĩ thuật Củng cố Hát SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 1

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Anh Tập đọc LTVC Thể dục

2 Toán Tiếng Anh Toán Toán Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Chính tả Mĩ thuật Tiếng Anh Tập làm văn

4 Tập đọc Toán TNXH Tiếng Anh SHTT

Ăn - Ngủ

1 Thủ công Đạo đức Thể dục Chính tả Kỹ năng sống

Ra Chơi

2 Tập viết Kể chuyện Tiếng Anh Củng cố Tiếng Anh

3 Củng cố Tự học Tiếng Anh Hát Tiếng Anh

22 7 5 3 4 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 2

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Anh Hát Chính tả Tập làm văn

2 Toán Tiếng Anh Tập đọc Toán Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Chính tả Toán Tiếng Anh TNXH

4 Tập đọc Toán LTVC Tiếng Anh SHTT

Ăn - Ngủ

1 Kể chuyện Thể dục Mĩ thuật Thủ công Kỹ năng sống

Ra Chơi

2 Đạo đức Tập viết Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh

3 Củng cố Củng cố Tiếng Anh Tự học Tiếng Anh

22 7 4 3 4 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 3

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tiếng Anh* Mĩ thuật Tập làm văn

2 Toán Toán Tiếng Anh* LTVC TNXH

Ra Chơi

3 Tập đọc Tập viết Tập đọc Toán Toán

4 Tập đọc Đạo đức Toán Chính tả SHTT

Ăn - Ngủ

1 Kỹ năng sống Kể chuyện Thủ công Tiếng Anh Hát

Ra Chơi

2 Tiếng Anh Thể dục Củng cố Củng cố Thể dục

3 Tiếng Anh Tự học Củng cố Củng cố Tiếng Anh
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 4

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Thể dục Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Toán Chính tả LTVC Toán Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Toán Toán Tập viết Hát

4 Tập đọc Kể chuyện Đạo đức Thủ công TNXH

Ăn - Ngủ

1 Mĩ thuật Củng cố Kỹ năng sống Tiếng Anh Củng cố

Ra Chơi

2 Tiếng Anh* Củng cố Tiếng Anh Thể dục SHTT

3 Tiếng Anh* Tự học Tiếng Anh Củng cố Tiếng Anh

24 4 6 4 5 5

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 5

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Thể dục Chính tả Tập làm văn

2 Toán Toán Tập đọc Toán TNXH

Ra Chơi

3 Tập đọc Kể chuyện Toán Mĩ thuật Toán

4 Tập đọc Hát Tập viết LTVC Thủ công

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh* Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh Củng cố

Ra Chơi

2 Thể dục Củng cố Củng cố Kỹ năng sống Củng cố

3 Tiếng Anh Tiếng Anh Tự học Tiếng Anh* SHTT

24 4 5 5 3 7

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 6

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Tiếng Anh* Tập đọc Toán Mĩ thuật

2 Toán Tiếng Anh* Thể dục Chính tả Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Toán Toán Hát Tập làm văn

4 Tập đọc Chính tả Tập viết LTVC SHTT

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh Kể chuyện Thủ công TNXH Tiếng Anh

Ra Chơi

2 Tiếng Anh Đạo đức Củng cố Củng cố Tiếng Anh

3 Thể dục Tự học Củng cố Củng cố Kỹ năng sống
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 7

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Toán Thể dục Toán Toán TNXH

Ra Chơi

3 Tập đọc Toán Hát LTVC Toán

4 Tập đọc Kể chuyện Tập viết Mĩ thuật Thủ công

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Tiếng Anh Tự học Tiếng Anh* Củng cố

Ra Chơi

2 Củng cố Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh* Củng cố

3 Củng cố Kỹ năng sống Tiếng Anh Thể dục SHTT

24 7 3 4 3 7

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 8

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Toán Thể dục Toán Toán TNXH

Ra Chơi

3 Tập đọc Toán LTVC Thể dục Toán

4 Tập đọc Kể chuyện Thủ công Tập viết Mĩ thuật

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Củng cố Tiếng Anh NKTC Củng cố

Ra Chơi

2 Kỹ năng sống Hát Giao tiếp Tiếng Anh Củng cố

3 Tiếng Anh Tự học Củng cố Tiếng Anh SHTT

24 5 5 5 3 6

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 9

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Thể dục Chính tả Thể dục

2 Toán Toán Tập đọc Toán Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Kể chuyện Toán Hát Tập làm văn

4 Tập đọc Mĩ thuật LTVC Tập viết Đạo đức

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh Thủ công TNXH NKTC Củng cố

Ra Chơi

2 Tiếng Anh Củng cố Tự học Tiếng Anh Củng cố

3 Kỹ năng sống Củng cố Giao tiếp Tiếng Anh SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 10

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Toán Toán Toán TNXH Thủ công

Ra Chơi

3 Tập đọc Mĩ thuật LTVC Toán Toán

4 Tập đọc Kể chuyện Đạo đức Tập viết SHTT

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh Củng cố Giao tiếp NKTC Thể dục

Ra Chơi

2 Tự học Củng cố Củng cố Tiếng Anh Tiếng Anh

3 Củng cố Hát Thể dục Tiếng Anh Kỹ năng sống

24 7 3 4 3 7

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 11

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Toán Toán Thể dục Toán Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Tập viết LTVC TNXH Thể dục

4 Tập đọc Củng cố Toán Hát Kể chuyện

5 Đạo đức Mĩ thuật Củng cố Thủ công SHTT

21 5 4 4 4 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP HAI 12

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Toán Toán Toán Toán Thủ công

Ra Chơi

3 Tập đọc Thể dục LTVC Kể chuyện Toán

4 Tập đọc Tập viết TNXH Thể dục SHTT

5 Đạo đức Củng cố Hát Củng cố Mĩ thuật
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 1

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tiếng Anh* Chính tả Tập đọc Hát Tin học

2 Tiếng Anh* Mĩ thuật Tin học* Chính tả Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Toán Toán Toán Tập làm văn

4 Kể chuyện TNXH LTVC TNXH SHTT

Ăn - Ngủ

1 Toán Tự học Thủ công Tiếng Anh Thể dục

Ra Chơi

2 SHDC Củng cố Tập viết Tiếng Anh Tiếng Anh

3 Đạo đức Thể dục Củng cố Kỹ năng sống Tiếng Anh

22 5 5 6 3 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 2

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Toán Tiếng Anh Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Thể dục Tiếng Anh Toán Hát Thể dục

Ra Chơi

3 Tập đọc Chính tả Tiếng Anh Toán Toán

4 Kể chuyện Toán Tiếng Anh LTVC SHTT

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Tập viết TNXH Kỹ năng sống Tin học

Ra Chơi

2 SHDC TNXH Tin học* Tiếng Anh Tiếng Anh

3 Mĩ thuật Thủ công Củng cố Tiếng Anh Tiếng Anh

20 5 5 4 3 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 3

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Hát Mĩ thuật Tin học* Tập làm văn

2 Kể chuyện Toán Tập đọc Toán Toán

3 Toán Chính tả Toán Chính tả Thể dục

4 Đạo đức TNXH LTVC TNXH Giao tiếp

Ăn - Ngủ

1 Tự học Tiếng Anh Tiếng Anh NKTC Tiếng Anh

Ra Chơi

2 SHDC Tiếng Anh Tin học Tập viết Thủ công

3 Củng cố Thể dục Kỹ năng sống Củng cố SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 4

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Chính tả Mĩ thuật Chính tả Giao tiếp

2 Kể chuyện Toán Tập đọc TNXH Tin học

Ra Chơi

3 Toán LTVC Toán Toán Tập làm văn

4 Đạo đức TNXH Tập viết Thủ công Toán

Ăn - Ngủ

1 Tự học Tin học* Tiếng Anh NKTC SHTT

Ra Chơi

2 SHDC Kỹ năng sống Củng cố Tiếng Anh Thể dục

3 Củng cố Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh Hát

22 7 4 4 4 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 5

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Thể dục Hát

2 Kể chuyện Toán Mĩ thuật Chính tả Tập làm văn

Ra Chơi

3 Tiếng Anh* Thể dục Toán Toán Toán

4 Tiếng Anh* TNXH LTVC Tập viết SHTT

Ăn - Ngủ

1 Toán Tiếng Anh Tự học Tin học* Tin học

Ra Chơi

2 SHDC Tiếng Anh Thủ công TNXH Tiếng Anh

3 Đạo đức Kỹ năng sống Củng cố Củng cố Tiếng Anh

22 5 3 6 5 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 6

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tiếng Anh* Tin học Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Tiếng Anh* Chính tả Toán Tin học* Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Toán Mĩ thuật Toán TNXH

4 Kể chuyện TNXH LTVC Tập viết Thể dục

Ăn - Ngủ

1 Toán Hát Kỹ năng sống Củng cố Củng cố

Ra Chơi

2 SHDC Thể dục Tiếng Anh Thủ công Tự học

3 Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 7

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Chính tả Tập làm văn

2 Kể chuyện Toán Toán Toán Toán

Ra Chơi

3 Tiếng Anh* TNXH Thể dục TNXH Tin học*

4 Tiếng Anh* Mĩ thuật LTVC Tập viết SHTT

Ăn - Ngủ

1 Thể dục Đạo đức Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh

Ra Chơi

2 SHDC Thủ công Tiếng Anh Củng cố Hát

3 Toán Củng cố Tiếng Anh Tự học Kỹ năng sống

22 4 6 3 6 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 8

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Chính tả Toán Toán Toán

2 Kể chuyện Đạo đức Tập đọc Chính tả Tập làm văn

Ra Chơi

3 SHDC Toán Mĩ thuật LTVC TNXH

4 Thể dục Tập viết TNXH Thủ công Thể dục

5 Toán Hát Củng cố Củng cố SHTT
0 0 0 0 0

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BA 9

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Thể dục Mĩ thuật Thể dục Chính tả Hát

2 Toán Chính tả Tập đọc Toán Tập làm văn

Ra Chơi

3 SHDC Toán Toán LTVC Toán

4 Tập đọc Đạo đức TNXH Thủ công TNXH

5 Kể chuyện Tập viết Củng cố Củng cố SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 1

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Chính tả Tiếng Anh* Mĩ thuật Tập làm văn

2 Toán Hát Tiếng Anh* Tập đọc Thể dục

Ra Chơi

3 Địa lí Toán Toán Toán Toán

4 Đạo đức LTVC Tập làm văn LTVC Kể chuyện

Ăn - Ngủ

1 Khoa học Tiếng Anh Lịch sử Tin học Khoa học

Ra Chơi

2 SHDC Tiếng Anh Kĩ thuật Tiếng Anh Củng cố

3 Thể dục Tin học* Kỹ năng sống Tiếng Anh SHTT

22 6 3 4 3 6

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 2

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Thể dục Toán Toán Hát Toán

2 Toán Chính tả Tập đọc Toán Tập làm văn

Ra Chơi

3 Tập đọc Tiếng Anh* Tập làm văn LTVC Mĩ thuật

4 Đạo đức Tiếng Anh* Địa lí Khoa học SHTT

Ăn - Ngủ

1 Lịch sử LTVC Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh

Ra Chơi

2 SHDC Khoa học Kỹ năng sống Tiếng Anh Tiếng Anh

3 Kể chuyện Củng cố Thể dục Kĩ thuật Tin học*

22 6 5 4 4 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 3

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc LTVC Tập đọc LTVC Tiếng Anh'

2 Toán Toán Toán Mĩ thuật Tiếng Anh'

Ra Chơi

3 Chính tả Hát Tiếng Anh Toán Tập làm văn

4 Lịch sử Khoa học Tiếng Anh Khoa học Toán

1 Đạo đức Thể dục Tập làm văn Kể chuyện SHTT

Ra Chơi

2 SHDC Tiếng Anh' Địa lí Tiếng Anh' Tin học

3 Kĩ thuật Tiếng Anh' Tin học* Tiếng Anh' Thể dục
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 4

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Chính tả Tập làm văn Tập đọc Tiếng Anh'

2 Toán Toán Toán Toán Tiếng Anh'

Ra Chơi

3 Thể dục LTVC Tiếng Anh Mĩ thuật Tập làm văn

4 Địa lí Tin học Tiếng Anh LTVC Toán

1 Tin học* Kể chuyện Lịch sử Hát Khoa học

Ra Chơi

2 SHDC Tiếng Anh' Thể dục Tiếng Anh' Đạo đức

3 Khoa học Tiếng Anh' Kĩ thuật Tiếng Anh' SHTT

21 5 4 4 3 5

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 5

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Hát Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 Toán LTVC Toán Mĩ thuật Khoa học

Ra Chơi

3 Tiếng Anh* Toán Chính tả Toán Toán

4 Tiếng Anh* Khoa học Địa lí kể chuyện Thể dục

Ăn - Ngủ

1 Lịch sử Tập làm văn SHTT Tiếng Anh Tiếng Anh

Ra Chơi

2 SHDC Củng cố Thể dục Kỹ năng sống Tiếng Anh

3 Đạo đức Kĩ thuật Tiếng Anh Tin học* Tin học

21 5 6 5 2 3

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 6

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tiếng Anh* Thể dục Tin học* Thể dục Tập làm văn

2 Tiếng Anh* LTVC Tập làm văn Tập đọc Toán

Ra Chơi

3 Tập đọc Toán Toán Toán Chính tả

4 Toán Khoa học Địa lí LTVC Khoa học

Ăn - Ngủ

1 Lịch sử Mĩ thuật Tiếng Anh Kĩ thuật Kể chuyện

Ra Chơi

2 SHDC Tin học Tiếng Anh Củng cố SHTT

3 Đạo đức Tiếng Anh Hát Kỹ năng sống Tiếng Anh
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 7

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Mĩ thuật Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 Toán Toán Toán Thể dục Hát

Ra Chơi

3 Chính tả Khoa học Tập làm văn Toán Toán

4 Thể dục LTVC Đạo đức Khoa học Lịch sử

Ăn - Ngủ

1 Địa lí Tin học Tiếng Anh Kể chuyện Kĩ thuật

Ra Chơi

2 SHDC Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh* Tin học*

3 Củng cố Tiếng Anh Kỹ năng sống Tiếng Anh* SHTT

22 6 3 4 4 5

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 8

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Chính tả Tập đọc Toán Tập làm văn

2 Toán Toán Toán Thể dục Toán

Ra Chơi

3 LTVC Tập làm văn LTVC Khoa học Giao tiếp

4 Lịch sử Khoa học Tin học* Kể chuyện Địa lí

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Tiếng Anh Kĩ thuật NKTC Củng cố

Ra Chơi

2 SHDC Mĩ thuật Kỹ năng sống Hát SHTT

3 Tin học Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

22 6 4 4 3 5

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 9

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc LTVC Tập đọc LTVC Mĩ thuật

2 Toán Tin học Hát Toán Giao tiếp

Ra Chơi

3 Chính tả Toán Toán Tin học* Toán

4 Lịch sử Kể chuyện Tập làm văn Khoa học Tập làm văn

Ăn - Ngủ

1 Thể dục Khoa học Thể dục NKTC Địa lí

Ra Chơi

2 SHDC Kỹ năng sống Tiếng Anh Tiếng Anh Củng cố

3 Đạo đức Kĩ thuật Tiếng Anh Tiếng Anh SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 10

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Tập đọc Thể dục Mĩ thuật Hát Thể dục

2 Toán LTVC Tập đọc Toán Toán

Ra Chơi

3 SHDC Toán Toán LTVC Địa lí

4 Chính tả Kể chuyện Tập làm văn Đạo đức Tập làm văn

5 Kĩ thuật Khoa học Lịch sử Khoa học SHTT

21 5 4 4 4 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 11

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Thể dục Hát Thể dục Mĩ thuật Tập làm văn

2 Tập đọc LTVC Tập đọc LTVC Toán

Ra Chơi

3 SHDC Toán Toán Khoa học Kĩ thuật

4 Toán Chính tả Tập làm văn Toán Lịch sử

5 Khoa học Đạo đức Địa lí Kể chuyện SHTT

21 4 4 4 4 5

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP BỐN 12

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 Lịch sử Thể dục Hát Tập đọc Mĩ thuật

2 Tập đọc Chính tả Tập làm văn Toán Tập làm văn

Ra Chơi

3 SHDC Toán Toán LTVC Toán

4 Toán LTVC Địa lí Thể dục Khoa học

5 Đạo đức Khoa học Kể chuyện Kĩ thuật SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 1

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 Tập đọc Toán Mĩ thuật Địa lí Khoa học

Ra Chơi

3 Toán Tin học Toán Hát Toán

4 Lịch sử LTVC Tập làm văn Toán Giao tiếp

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh Đạo đức Kể chuyện Tiếng Anh Tự học

Ra Chơi

2 Tiếng Anh Khoa học Thể dục Tin học* Củng cố

3 Thể dục Kĩ thuật Tiếng Anh Kỹ năng sống SHTT

23 4 6 4 3 6

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 2

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc LTVC Tiếng Anh*

2 Toán Hát Toán Toán Tiếng Anh*

Ra Chơi

3 Tập đọc LTVC Lịch sử Khoa học Toán

4 Khoa học Toán Tập làm văn Mĩ thuật Tập làm văn

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Kỹ năng sống Tiếng Anh Kĩ thuật Thể dục

Ra Chơi

2 Tin học* Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lí

3 Củng cố Tiếng Anh Tin học Kể chuyện SHTT

22 6 3 4 5 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 3

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC LTVC Tập làm văn Toán Tập làm văn

2 Tập đọc Toán Toán Địa lí Toán

Ra Chơi

3 Toán Khoa học Tin học* LTVC Tiếng Anh*

4 Chính tả Kĩ thuật Tập đọc Khoa học Tiếng Anh*

Ăn - Ngủ

1 Đạo đức Thể dục Tiếng Anh Kỹ năng sống Kể chuyện

Ra Chơi

2 Mĩ thuật Tiếng Anh Hát Tin học SHTT

3 Lịch sử Tiếng Anh Củng cố Tiếng Anh Thể dục
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 4

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Hát LTVC Tập làm văn

2 Tập đọc Toán Tập đọc Toán Toán

Ra Chơi

3 Toán LTVC tập làm văn Kể chuyện Tiếng Anh*

4 Lịch sử Kĩ thuật Toán Tin học* Tiếng Anh*

Ăn - Ngủ

1 Tin học Tiếng Anh Khoa học Địa lí Khoa học

Ra Chơi

2 Kỹ năng sống Tiếng Anh Đạo đức Thể dục SHTT

3 Tiếng Anh Thể dục Củng cố Tiếng Anh Mĩ thuật

21 4 4 5 4 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 5

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc LTVC Giao tiếp

2 Tập đọc Toán Hát Toán Mĩ thuật

Ra Chơi

3 Toán LTVC Toán Kể chuyện Tập làm văn

4 Lịch sử Khoa học Tập làm văn Đạo đức Toán

Ăn - Ngủ

1 Tiếng Anh Tiếng Anh Kĩ thuật Địa lí Khoa học

Ra Chơi

2 Thể dục Kỹ năng sống Tiếng Anh Củng cố Tự học

3 Tin học* Tin học Tiếng Anh Thể dục SHTT
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 6

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC LTVC Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 Tập đọc Mĩ thuật Toán Toán Giao tiếp

Ra Chơi

3 Toán Toán Hát Địa lí Toán

4 Chính tả Khoa học Tập làm văn Kĩ thuật Khoa học

Ăn - Ngủ

1 Thể dục Đạo đức Lịch sử Tiếng Anh Kể chuyện

Ra Chơi

2 Tiếng Anh Tin học* Củng cố Tiếng Anh Tự học

3 Tiếng Anh Kỹ năng sống Thể dục Tin học SHTT

23 4 4 5 4 6

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 7

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Mĩ thuật Toán Toán Toán

2 Tập đọc Toán Tập đọc LTVC Tập làm văn

Ra Chơi

3 Toán LTVC Tập làm văn Khoa học Giao tiếp

4 Chính tả Khoa học Kĩ thuật Hát Tin học*

1 Địa lí Kỹ năng sống Thể dục Kể chuyện Lịch sử

Ra Chơi

2 Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh Tự học Thể dục

3 Đạo đức Tiếng Anh Tiếng Anh Củng cố SHTT

23 6 3 4 6 4

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 8

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 Tập đọc Thể dục Toán Thể dục Khoa học

Ra Chơi

3 Toán LTVC Tập làm văn Toán Toán

4 Lịch sử Toán Mĩ thuật Địa lí SHTT

5 Đạo đức Kĩ thuật Khoa học Kể chuyện Hát
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T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 9

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Thể dục Tập đọc Thể dục Tập làm văn

2 Tập đọc Chính tả Toán LTVC Toán

Ra Chơi

3 Toán LTVC Tập làm văn Toán Khoa học

4 Lịch sử Toán Mĩ thuật Địa lí Hát

5 Đạo đức Kĩ thuật Khoa học Kể chuyện SHTT

0 0 0 0 0 0

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 10

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 Tập đọc Toán Toán Toán Toán

Ra Chơi

3 Toán Thể dục Tập làm văn Thể dục Khoa học

4 Lịch sử LTVC Hát Địa lí Mĩ thuật

5 Đạo đức Kĩ thuật Khoa học Kể chuyện SHTT

0 0 0 0 0 0

T H Ờ I   K H O Á   B I Ể U
LỚP NĂM 11

TIẾT HAI BA TƯ NĂM SÁU

Tập trung - Dò bài

1 SHDC Chính tả Tập đọc LTVC Tập làm văn

2 Tập đọc Toán Tập làm văn Toán Toán

Ra Chơi

3 Toán LTVC Toán Địa lí Khoa học

4 Lịch sử Thể dục Khoa học Thể dục SHTT

5 Đạo đức Kĩ thuật Mĩ thuật Kể chuyện Hát
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